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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:             /QĐ-PGDĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Hà Đông, ngày        tháng       năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Tổ kiểm tra công tác xét công nhận tốt nghiệp  

trung học cơ sở năm học 2024-2025 

 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN HÀ ĐÔNG 

 

Căn cứ Quyết định số 06/2025/QĐ-UBND ngày 26/03/2025 của Ủy ban 

nhân dân quận Hà Đông về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông; 

Thông tư số 31/2023/TT-BGDĐT ngày 29/12/2023 về việc ban hành Quy 

chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (gọi tắt là Quy chế xét tốt nghiệp 

THCS); Công văn số 2399/BGDĐT-GDTrH ngày 03/6/2019 về việc xét tốt 

nghiệp THCS đối với học sinh đối tượng khuyết tật học hòa nhập; Công văn số 

758/SGDĐT-QLT ngày 14/3/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc 

hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2024-2025; văn bản số 

1053/SGDĐT-QLT ngày 04/4/2025 về hướng dẫn thanh tra, kiểm tra xét công 

nhận tốt nghiệp THCS năm học 2024-2025; Kế hoạch số 28/KH-PGDĐT ngày 

30/03/2025 của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Đông về việc xét công 

nhận tốt nghiệp THCS năm học 2024-2025; văn bản số 226/PGDĐT ngày 

29/4/2025 của Phòng GDĐT Hà Đông về hướng dẫn công tác kiểm tra xét công 

nhận tốt nghiệp THCS năm học 2024-2025; 

Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn trung học cơ sở, phòng Giáo dục và 

Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập các Tổ kiểm tra công tác xét công nhận tốt nghiệp trung 

học cơ sở quận Hà Đông năm học 2024-2025 các ông (bà) có tên sau (có danh 

sách kèm theo). 

 Điều 2. Các tổ kiểm tra công tác xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở 

quận Hà Đông năm học 2024-2025 có nhiệm vụ tổ chức, thực hiện công tác kiểm 

tra xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở cho các em học sinh đã hoàn thành 

chương trình trung học cơ sở theo đúng Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo và các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Phòng 
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Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông về công tác xét công nhận tốt nghiệp trung 

học cơ sở năm học 2024-2025. 

Thời gian thực hiện theo đúng hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà 

Nội, kế hoạch của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông. 

 Điều 3. Các bộ phận chuyên môn phòng Giáo dục và Đào tạo, ông (bà) 

Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở, các trường phổ thông có cấp trung học 

cơ sở trong quận và các ông bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết 

định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ./. 

 

               TRƯỞNG PHÒNG 
Nơi nhận 

- Như điều 3;   

- Lưu VT, THCS. 

 

        

  

            

         Phạm Thị Lệ Hằng 
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DANH SÁCH TỔ KIỂM TRA CÔNG TÁC  

XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS NĂM HỌC 2024-2025 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-PGDĐT ngày        /      /2025  

của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông) 

 

1. TRƯỜNG THCS BIÊN GIANG  

 

TT Họ và tên Chức vụ 

I Tổ trưởng 

 Ông Hoàng Hồng Nam Hiệu trưởng 

II Tổ phó  

 Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Phó Hiệu trưởng,  

III Thư ký 

 Bà Nguyễn Thị Thu Hằng Thư ký Hội đồng sư phạm,  

Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A4 

IV Uỷ viên 

1. Ông Lê Văn Hiển Tổ trưởng Tổ Khoa học tự nhiên 

2.  Bà Bùi Thị Kim Thúy Tổ trưởng Tổ Khoa học xã hội,  

Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A1 

3.  Bà Nguyễn Thị Dung Đại diện Ban Thanh tra nhân dân 

4.  Bà Trần Thị Thanh Huyền Bí thư Chi đoàn, Tổng phụ trách Đội 

5.  Bà Quyền Thị Ngọc Mai Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A2 

6.  Bà Nguyễn Thị Hiền Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A3 

7.  Bà Trần Thị Kim Trung Nhân viên, phụ trách phần mềm CSDL  

 Danh sách này gồm 10 người. 

 

2. TRƯỜNG THCS ĐỒNG MAI 

 

TT Họ và tên Chức vụ 

I Tổ trưởng 

 Ông Nguyễn Liên Lộc Hiệu trưởng 

II Tổ phó  

 Bà Đoàn Thị Thu  Phó Hiệu trưởng 

III Thư ký 

 Bà  Nguyễn Thị Thảo Thư ký Hội đồng,  

Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A1 

IV Uỷ viên 

1. Bà Trần Minh Nguyệt  Tổ trưởng Tổ Khoa học Tự nhiên 
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2.  Bà Ngô Thị Hồng Mạnh Tổ trưởng Tổ Khoa học Xã hội, Giáo 

viên chủ nhiệm lớp 9A0 

3.  Bà Dự Thị Minh Nguyệt Đại diện ban Thanh tra Nhân dân 

4.  Bà Ngô Trà Giang Tổng phụ trách Đội 

5.  Bà Tạ Thị Minh Nguyên Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A2 

6.  Bà Trần Thị Thanh Tổ phó Tổ Khoa học Tự nhiên,  

Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A3 

7.  Bà Đặng Thị Sang Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A4 

8.  Bà Phạm Thu Hà Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A5 

9.  Ông Trần Hồng Lĩnh Giáo viên, phụ trách phần mềm CSDL 

 Danh sách này gồm 12 người. 

 

3. TRƯỜNG THCS DƯƠNG NỘI 

 

TT Họ và tên Chức vụ 

I Tổ trưởng 

 Bà Hoàng Thị Thu Trinh  Hiệu trưởng 

II Tổ phó  

1 Ông Nguyễn Khả Tuấn  Phó Hiệu trưởng 

2.  Bà Hoàng Thị Kim Oanh  Phó Hiệu trưởng 

III Thư ký 

 Bà Nguyễn Thanh Trà  Thư ký Hội đồng 

IV Uỷ viên 

1. Bà Hạc Thị Hồng Loan Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A1 

2.  Bà Vũ Thị Diệu Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A2 

3.  Bà Nguyễn Thị Thuần Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A3 

4.  Bà Nguyễn Thị Hồng Thu  Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A4 

5.  Bà Bùi Thị Hồng Toan  Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A5 

6.  Bà Nguyễn Thị Chanh  Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A6 

7.  Bà Bùi Thị Thanh Hương  Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A7 

8.  Bà Dương Hồng Phượng  Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A8 

9.  Bà Nguyễn Thị Thuý Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A9 

 Danh sách này gồm 13 người. 

 

4. TRƯỜNG THCS KIẾN HƯNG 

 

TT Họ và tên Chức vụ 

I Tổ trưởng 

 Bà Nguyễn Thị Bạch Loan Hiệu trưởng 
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II Tổ phó  

1. Bà Trịnh Thị Việt Anh Phó Hiệu trưởng,  

2.  Bà Nguyễn Thúy Vinh Phó Hiệu trưởng 

III Thư ký 

 Bà Lê Thị Ngọc Lan Thư ký Hội đồng sư phạm 

IV Uỷ viên 

1. Bà Ngô Thị Duyên Tổ trưởng Tổ Khoa học Tự nhiên 

2.  Bà Nguyễn Thị Hoài Hương Tổ trưởng Tổ Khoa học Xã hội, 

giáo viên chủ nhiệm lớp 9A3 

3.  Bà Nguyễn Thị Bình Trưởng ban Thanh tra nhân dân 

4.  Bà Nguyễn Thị Thu Trang Giáo viên, Tổng phụ trách Đội 

5.  Bà Đào Thị Thẫm Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A1 

6.  Bà Hoàng Thị Lan Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A2 

7.  Bà Nghiêm Thị Vượng Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A4 

8.  Bà Hoàng Thị Dư Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A5 

9.  Bà Đào Thị Giang Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A6 

10.  Ông Phạm Thiện Hải Giáo viên, phụ trách phần mềm CSDL 

11.  Bà Trần Thị Ngọc Loan Nhân  viên văn thư 

 Danh sách này gồm 15 người. 

 

5. TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 

 

TT Họ và tên Chức vụ 

I Tổ trưởng 

 Bà Trần Thị Kim Oanh Hiệu trưởng 

II Tổ phó  

1. Ông Phạm Tiến Tùng  Phó Hiệu trưởng 

2. Bà Nguyễn Thị Hải Yến Phó Hiệu trưởng 

III Thư ký 

 Bà Nguyễn Thị Phương Thư ký Hội đồng sư phạm 

IV Uỷ viên 

1.  Ông Cao Xuân Phong Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A1 

2.  Bà Trịnh Thị Minh Thu Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A2 

3.  Bà Dương Vân Hà Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A3 

4.  Ông Nguyễn Việt Dũng Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A4 

5.  Bà Đào Thị Hạnh Ngân Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A5 

6.  Bà Phạm Thị Thuý Nga Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A6 

7.  Bà Trần Thị Thu Thuỷ Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A7 

8.  Bà Phạm Thị Phương Anh Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A8 
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9.  Bà Lê Thị Hồng Thuỷ Tổ trưởng Tổ Khoa học Tự nhiên, 

Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A9 

10.  Bà Đỗ Thị Kim Huế Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A10 

11.  Ông Nguyễn Đình Nhã Bí thư Chi đoàn, phụ trách phần mềm 

12.  Bà Trương Thị Đản Trưởng ban Thanh tra nhân dân 

13.  Bà Đặng Thị Lộc Giáo viên Tổng phụ trách Đội  

14.  Bà Lê Thị Phượng Nhân viên văn thư 

 Danh sách này gồm 18 người. 

 

6. TRƯỜNG THCS LÊ LỢI 

 

TT Họ và tên Chức vụ 

I Tổ trưởng 

 Bà Lê Minh Nguyệt Hiệu trưởng 

II Tổ phó  

1. Ông Lê Văn Bình Phó Hiệu trưởng 

III Thư ký 

1 Nguyễn Thị Hoa Lan Thư ký Hội đồng  

2 Nguyễn Thị Hiền Thư ký Hội đồng  

IV Uỷ viên 

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hà Trưởng ban thanh tra nhân dân 

2.  Ông Nguyễn Đăng Lâm Tổ phó Công đoàn 

3.  Ông Đặng Tiến Hiệp Tổ trưởng tổ Khoa học xã hội 1 

4.  Bà Nguyễn Thị Lệ Thu Tổ trưởng tổ Khoa học xã hội 2 

5.  Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà Tổ trưởng tổ Tự nhiên, 

Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A4 

6.  Bà Chu Thị Vinh Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A1 

7.  Bà Nguyễn Thị Hoa Mỹ Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A2 

8.  Ông Trần Thoan Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A3 

9.  Bà Lê Hoài Giang Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A5 

10.  Ông Trần Như Biên Phụ trách phần mềm,  

Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A6 

11.  Ông Tạ Đức Luyện Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A7 

12.  Bà Nguyễn Thị Trang Giáo viên Tổng phụ trách Đội 

13.  Bà Võ Ngọc Ánh Nhân viên văn thư 

14.  Ông Bùi Ngọc Minh Phụ trách phần mềm 

15.  Bà Quản Thị Bích Ngọc Nhân viên văn thư 

 Danh sách này gồm 19 người. 
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7. TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG 

 

TT Họ và tên Chức vụ 

I Tổ trưởng 

 Bà Hoàng Thị Minh Phương Hiệu trưởng 

II Tổ phó  

1. Bà Nguyễn Thị Chung Phó Hiệu trưởng,  

2. Bà Lưu Thị Hằng Phó Hiệu trưởng 

III Thư ký 

 Bà Vũ Thị Minh Tâm Thư ký Hội đồng sư phạm 

IV Uỷ viên 

1.  Bà Phạm Thị Thu Giang   Trưởng ban Thanh tra nhân dân,  

Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A1 

2.  Bà Phùng Thị Phượng  Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A2 

3.  Bà Phạm Thị Hảo Nga Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A3 

4.  Bà Hoàng Thị Miền Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A4 

5.  Bà Phùng Thị Hồng Hạnh Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A5 

6.  Bà Phan Thị Lệ Hằng Tổng phụ trách đội,  

Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A6 

7.  Bà Tô Thị Thu Hà Tổ trưởng tổ Khoa học tự nhiên 

8.  Bà Chu Thị Ninh Tổ trưởng tổ Khoa học xã hội 

9.  Bà Trần Thị Thanh Loan Giáo viên phụ trách phần mềm CSDL 

 Danh sách này gồm 13 người. 

 

8. TRƯỜNG THCS HÀ ĐÔNG 

 

TT Họ và tên Chức vụ 

I Tổ trưởng 

 Ông Nguyễn Thế Hảo Hiệu trưởng 

II Tổ phó  

1. Bà Đỗ Diệu Hằng Phó Hiệu trưởng 

2. Bà Nguyễn Thị Mai Phó Hiệu trưởng 

III Thư ký 

 Nguyễn Thị Trà Giang Thư ký Hội đồng sư phạm 

IV Uỷ viên 

1.  Ông Nguyễn Ngọc Trìu Trưởng ban Thanh tra nhân dân. 

2.  Bà Nguyễn Thị Minh Huệ Phó Chủ tịch Công đoàn 

3.  Bà Nguyễn Thị Hường Tổ trưởng tổ Khoa học Tự nhiên 

4.  Bà Trần Thị Thúy Tổ trưởng tổ Khoa học Xã hội 
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5.  Bà Bùi Thị Tức Thì Tổng phụ trách Đội 

6.  Bà Nguyễn Thị Tuyết Bí thư Chi đoàn 

7.  Ông Lê Văn Hòa Giáo viên Chủ nhiệm lớp 9A1 

8.  Bà Tuấn Thị Thanh Giáo viên Chủ nhiệm lớp 9A2 

9.  Bà Nguyễn Thị Huyền Nhân viên Văn thư,  

Phụ trách phần mềm CSDL 

 Danh sách này gồm 13 người. 

 

9. TRƯỜNG THCS MẬU LƯƠNG 

 

TT Họ và tên Chức vụ 

I Tổ trưởng 

 Bà Nguyễn Thị Duyên           Hiệu trưởng 

II Tổ phó  

1. Bà Nguyễn Thị Thúy Ngọc   Phó Hiệu trưởng 

2. Bà Nguyễn Thị Kim Phó Hiệu trưởng 

III Thư ký 

 Phùng Thị Vương Dung Thư ký Hội đồng sư phạm. 

Tổ phó tổ Khoa học Xã hội 

IV Uỷ viên 

1.  Bà An Thị Hương Tổ trưởng tổ Khoa học tự nhiên, 

Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A5. 

2.  Bà Nguyễn Thị Kim Duyên Tổ trưởng tổ Khoa học Xã hội,  

Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A3 

3.  Ông Ngô Viết Thành Bí thư chi Đoàn 

4.  Bà Lại Hải Yến Tổng phụ trách Đội 

5.  Bà Nguyễn Thị Kiều Thư Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A1 

6.  Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A2 

7.  Bà Lê Thị Mão Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A4 

8.  Bà Kim Thị Dung Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A6 

9.  Bà Lê Thị Phương Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A7 

10.  Bà Đinh Thị Hà Giáo viên, phụ trách phần mềm CSDL 

11.  Bà Phạm Thị Loan Nhân viên Kế toán 

12.  Bà Vũ Thanh Huyền Nhân viên Văn thư 

 Danh sách này gồm 16 người. 

 

 

 

 



9 
 

10. TRƯỜNG THCS MỖ LAO 

 

TT Họ và tên Chức vụ 

I Tổ trưởng 

 Bà Lê Thị Hồng Phượng Hiệu trưởng 

II Tổ phó  

1. Bà Tạ Thị Bích Thủy Phó Hiệu trưởng 

2. Ông Bùi Viết Thả Phó Hiệu trưởng,  

III Thư ký 

 Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh Thư ký Hội đồng sư phạm 

IV Uỷ viên 

1.  Bà Đỗ Thị Giang Tổ trưởng tổ khoa học xã hội 

2.  Bà Vũ Thị Anh Minh Tổ trưởng tổ khoa học tự nhên, 

 Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A1 

3.  Bà Lưu Quỳnh Anh Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A2 

4.  Bà Phùng Thị Thanh Huệ Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A3 

5.  Bà Bùi Thị Kim Oanh Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A4 

6.  Bà Lê Thị Thúy Trưởng ban Thanh tra nhân dân, 

Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A5 

7.  Bà Lê Thị Hoài Thu Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A6 

8.  Bà Lê Thị Hải Yến Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A7 

9.  Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang Tổng phụ trách Đội 

10.  Bà Nguyễn Thị Lan Anh Phụ trách phần mềm CSDL 

 Danh sách này gồm 14 người. 

     

11. TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI 

 

TT Họ và tên Chức vụ 

I Tổ trưởng 

 Bà Nguyễn Thị Xinh               Hiệu trưởng 

II Tổ phó  

1. Bà Khuất Thị Thắm Phó Hiệu trưởng 

2. Bà Nguyễn Thu Hương Phó Hiệu trưởng 

III Thư ký 

 Bà Lê Thị Hằng Thư ký Hội đồng sư phạm 

IV Uỷ viên 

1.  Bà Trịnh Thị Thanh Hoài Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A1 

2.  Bà Nguyễn Thị Bích Huệ       Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A2 

3.  Ông Nguyễn Tiến Tuấn Tổ trưởng tổ khoa học tự nhiên, 
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Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A3 

4.  Bà Vi Thị Kim Thanh Tổ trưởng tổ khoa học xã hội, 

Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A4 

5.  Bà Hoàng Thị Thanh Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A5 

6.  Bà Đỗ Thị Yên Ninh Tổ trưởng tổ năng khiếu. 

Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A6 

7.  Ông Lê Diên Ninh Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A7 

8.  Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A8 

9.  Bà Nguyễn Thị Phương Thanh Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A9 

10.  Bà Trần Minh Trọng Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A10 

11.  Ông Trần Tuấn Anh Trưởng ban Thanh tra nhân dân 

12.  Bà Đặng Kim Thi Tổng phụ trách Đội 

13.  Bà Nguyễn Thị Hồng Sơn Nhân viên văn thư 

14.  Ông Kiều Đoàn Quân Nhân viên phụ trách phần mềm CSDL 

 Danh sách này gồm 18 người. 

 

12. TRƯỜNG THCS PHÚ LA 

 

TT Họ và tên Chức vụ 

I Tổ trưởng 

 Bà Trần Thị Lệ Hà Hiệu trưởng 

II Tổ phó  

1. Ông Trịnh Đình Hiếu Phó Hiệu trưởng,  

2. Bà Đỗ Hải Hoà Phó Hiệu trưởng 

III Thư ký 

 Bà Lê Thị Oanh Thư ký Hội đồng sư phạm 

IV Uỷ viên 

1.  Ông Lê Trung Thủy Tổ trưởng tổ Khoa học tự nhiên 

2.  Bà Trịnh Thị Bích Vân  Tổ trưởng tổ Khoa học xã hội 

3.  Ông Nguyễn Đình Hoan Trưởng ban thanh tra nhân dân 

4.  Bà Nguyễn Thị Kim Phụng Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A1 

5.  Bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A2 

6.  Bà Nguyễn Thị Duyên Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A3 

7.  Bà Trần Thị Thu Quyên Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A5 

8.  Bà Hà Thị Kim Chi Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A6 

9.  Bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A7 

10.  Bà Nguyễn Thị Thuý Hằng Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A8 

11.  Bà Đào Thị Thanh Hải Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A9 

12.  Bà Nguyễn Thị Hường Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A10 
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13.  Ông Nguyễn Quốc An   Bí thư chi đoàn 

14.  Bà Nguyễn Thị Yến  Tổng phụ trách Đội 

15.  Bà Lê Thị Thương  Nhân viên phụ trách phần mềm CSDL 

16.  Bà Nguyễn Thị Bài Nhân viên văn thư 

 Danh sách này gồm 20 người. 

 

13. TRƯỜNG THCS PHÚ LÃM 

 

TT Họ và tên Chức vụ 

I Tổ trưởng 

 Bà Nguyễn Thị Tố Quyên Hiệu trưởng 

II Tổ phó  

 Bà Sỹ Thị Thúy Hằng Phó Hiệu trưởng 

III Thư ký 

 Bà Nguyễn Thị Oanh Thư ký Hội đồng sư phạm 

IV Uỷ viên 

1.  Bà Nguyễn Thị Như Hương Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A1 

2.  Bà Lê Thị Thu Phương Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A2 

3.  Ông Nguyễn Đức Học Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A3,  

phụ trách phần mềm CSDL 

4.  Bà Lê Thị Huyền Tổ trưởng tổ Khoa học xã hội,  

giáo viên chủ nhiệm lớp 9A4 

5.  Bà Vũ Thị Hương Tổ trưởng tổ Khoa học tự nhiên 

6.  Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh Trưởng Ban thanh tra nhân dân 

7.  Bà Đinh Thị Ly Bí thư chi đoàn 

8.  Bà Nguyễn Thị Mến Tổng phụ trách Đội 

9.  Bà Vũ Thị Vân Nhân viên văn thư 

 Danh sách này gồm 13 người. 

 

14. TRƯỜNG THCS PHÚ LƯƠNG 

 

TT Họ và tên Chức vụ 

I Tổ trưởng 

 Ông Lại Minh Huấn Hiệu trưởng 

II Tổ phó  

1. Bà Lê Thị Thu Hường Phó Hiệu trưởng 

2. Bà Ngô Thị Hà Phó Hiệu trưởng 

III Thư ký 

 Bà Phạm Thị Chuyên Thư ký Hội đồng sư phạm 
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IV Uỷ viên 

1.  Ông Bùi Công Hải Tổ trưởng tổ Khoa học tự nhiên 

2.  Bà Nguyễn Thị Tươi Tổ trưởng tổ Khoa học xã hội 

3.  Bà Lương Tuyết Thu Trưởng ban thanh tra nhân dân 

4.  Bà Nguyễn Thị Ngân Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A3 

5.  Bà Đoàn Thị Hồng Nga Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A4 

6.  Bà Nguyễn Thị Phúc Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A5 

7.  Bà Lê Thị Thu Hoàn Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A6 

8.  Bà Lưu Thị Thanh Thuỷ Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A7 

9.  Bà Đinh Thị Tuyền Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A8 

10.  Bà Nguyễn Thị Thu Trang  Bí thư chi đoàn 

11.  Bà Nguyễn Thị Thu Trang Tổng phụ trách Đội 

12.  Ông Lê Ngọc Quỳnh Giáo viên phụ trách phần mềm CSDL 

13.  Bà Nguyễn Thị Thuỷ Nhân viên văn thư 

 Danh sách này gồm 17 người. 

 

15. TRƯỜNG THCS PHÚ CƯỜNG 

 

TT Họ và tên Chức vụ 

I Tổ trưởng 

 Bà Đặng Thị Thanh Thủy  Hiệu trưởng 

II Tổ phó  

1. Ông Trịnh Tiến Dũng         Phó Hiệu trưởng 

III Thư ký 

 Bà Nguyễn Thị Thu Hằng  Thư ký Hội đồng sư phạm, 

Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A3 

IV Uỷ viên 

1.  Bà Nguyễn Thị Hoàn       Tổ trưởng tổ Khoa học tự nhiên,  

Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A2 

2.  Bà Nguyễn Thị Lan Anh Tổ trưởng tổ Khoa học xã hội,  

Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A1 

3.  Bà Trần Thị Thanh Huyền Trưởng ban thanh tra nhân dân 

4.  Bà Bùi Thị Thu Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A4 

5.  Ông Nguyễn Hồng Hải        Tổng phụ trách Đội,  Bí thư chi đoàn 

6.  Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa  Giáo viên phụ trách phần mềm CSDL 

7.  Bà Đặng Thị Tình                Nhân viên văn thư 

 Danh sách này gồm 10 người. 
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16. TRƯỜNG THCS TRẦN ĐĂNG NINH 

 

TT Họ và tên Chức vụ 

I Tổ trưởng 

 Bà Kiều Thị Thu Hương Hiệu trưởng 

II Tổ phó  

1. Bà Lê Thị Mai Huê Phó Hiệu trưởng 

2. Bà Nguyễn Thị Thu Phương Phó Hiệu trưởng 

III Thư ký 

 Bà Phạm Mai Hương Thư ký Hội đồng sư phạm 

IV Uỷ viên 

1.  Lê Hiếu Lê Tổ trưởng tổ Khoa học tự nhiên 2 

2.  Đỗ Bích Hiền Tổ trưởng tổ Khoa học xã hội 1 

3.  Phạm Thị Bích Liên Tổ trưởng tổ Khoa học xã hội 2 

4.  Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc Trưởng ban thanh tra nhân dân,  

Tổ trưởng tổ Khoa học tự nhiên 1,  

Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A3 

5.  Bà Phạm Thị Ngọc Lan Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A1 

6.  Bà Phạm Thị Chung Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A2 

7.  Bà Nguyễn Thị Lan Anh Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A4 

8.  Bà Hà Ngọc Lan Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A5 

9.  Bà Chu Thị Thục Quyên Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A6 

10.  Bà Trần Thị Tuyết Mai Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A7 

11.  Bà Ngô Thị Duyên Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A8 

12.  Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A9 

13.  Bà Lê Thị Hạnh Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A10 

14.  Đinh Đức Toàn  Bí thư chi đoàn 

15.  Bà Doãn Thị Dung Tổng phụ trách Đội 

16.  Bà Đoàn Thu Hà Giáo viên phụ trách CSDL 

17.  Bà Lê Kiều Dung Nhân viên văn thư 

 Danh sách này gồm 21 người. 

        

17. TRƯỜNG THCS VẠN PHÚC 

 

TT Họ và tên Chức vụ 

I Tổ trưởng 

 Ông Nguyễn Duy Thảo Hiệu trưởng 

II Tổ phó  

1. Bà Phạm Thị Phượng Phó Hiệu trưởng 
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III Thư ký 

 Bà Nguyễn Thị Thu Hương Thư ký hội đồng,  

Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A1 

IV Uỷ viên 

1.  Bà Bạch Thị Bích Lệ  Tổ trưởng tổ Khoa học tự nhiên 

2.  Bà Nguyễn Thị Cúc Tổ trưởng tổ Khoa học xã hội 

3.  Bà Ngô Thị Thu Thủy Trưởng ban Thanh tra nhân dân,  

Tổng phụ trách Đội 

4.  Bà Vũ Thị Linh Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A2 

5.  Bà Nguyễn Thị Thu Hoài Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A3 

6.  Ông Nguyễn Tuấn Linh Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A4 

7.  Ông Trương Bá Hiệp  Bí thư chi đoàn 

8.  Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết Tổ trưởng tổ Văn phòng, Kế toán 

9.  Bà Nguyễn Thu Huyền Nhân viên văn thư, phụ trách phần 

mềm CSDL 

 Danh sách này gồm 13 người. 

 

18. TRƯỜNG THCS VĂN KHÊ 

 

TT Họ và tên Chức vụ 

I Tổ trưởng 

 Bà Nguyễn Thị Hương Hiệu trưởng 

II Tổ phó  

1. Bà Nguyễn Khánh Loan Phó Hiệu trưởng 

2. Bà Lê Thị Đông Phó Hiệu trưởng 

III Thư ký 

 Bà Vũ Thị Hải Thư ký Hội đồng sư phạm 

IV Uỷ viên 

1.  Bà Vũ Thị Mai Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A7,  

Tổ trưởng tổ Khoa học tự nhiên 

2.  Bà Nguyễn Thị Thúy Hà Tổ trưởng tổ Khoa học xã hội 

3.  Bà Nguyễn Thị Hà Trưởng ban thanh tra nhân dân 

4.  Bà Nguyễn Thị Vi Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A1 

5.  Bà Kim Thị Hòa Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A2 

6.  Bà Tạ Thị Thu Huế Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A3 

7.  Bà Trịnh Thị Phương Loan Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A5 

8.  Bà Nguyễn Thị Cẩm Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A6 

9.  Bà Đỗ Thị Vân Hải Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A8 

10.  Bà Trần Thị Lan Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A9 
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11.  Bà Nguyễn Thị Hường Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A10 

12.  Ông Nguyễn Tiến Đạt  Bí thư chi đoàn 

13.  Ông Đỗ Trường Giang Phó Tổng phụ trách Đội 

14.  Ông Trịnh Quý Vinh Giáo viên phụ trách phần mềm CSDL 

15.  Bà Vũ Thị Thu Hình Nhân viên văn thư 

 Danh sách này gồm 19 người. 

 

19. TRƯỜNG THCS VĂN YÊN 

 

TT Họ và tên Chức vụ 

I Tổ trưởng 

 Bà Trương Thị Liên Hiệu trưởng 

II Tổ phó  

1. Bà Nguyễn Thị Oanh Phó Hiệu trưởng 

III Thư ký 

 Bà Đỗ Thị Phương Lan Thư ký Hội đồng sư phạm 

IV Uỷ viên 

1.  Bà Đào Thị Thu Tổ trưởng tổ Khoa học tự nhiên 

2.  Bà Tưởng Thị Hương Tổ trưởng tổ Khoa học xã hội,  

 Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A4  

3.  Bà Nguyễn Thanh Huyền Trưởng ban thanh tra nhân dân 

4.  Bà Phạm Thị Hà Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A1 

5.  Bà  Vũ Thị Oanh  Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A2 

6.  Bà Bùi Thị Lan Trinh Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A3 

7.  Bà Đoàn Thị Thoa Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A5 

8.  Bà Lại Thị Nhất  Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A6 

9.  Bà Vũ Thị Hằng Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A7 

10.  Bà Nguyễn Thị Tâm Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A8 

11.  Bà Nguyễn Thị Quyên Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A9 

12.  Bà Nguyễn Thị  Minh Chuyên Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A10 

13.  Bà Nguyễn Thị Nga  Bí thư chi đoàn 

14.  Bà Võ Thị Minh Hạn Tổng phụ trách Đội 

15.  Bà Ngô Thị Mai Giáo viên phụ trách phần mềm CSDL 

 Danh sách này gồm 18 người. 
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20. TRƯỜNG THCS VĂN QUÁN 

 

TT Họ và tên Chức vụ 

I Tổ trưởng 

 Bà Trần Thị Yến Hiệu trưởng 

II Tổ phó  

1. Bà Vũ Thị Thanh Quyên Phó Hiệu trưởng,  

2. Bà Nguyễn Thị Thúy Phó Hiệu trưởng 

III Thư ký 

 Bà Đặng Thị Ngọc Liên Thư ký Hội đồng sư phạm 

IV Uỷ viên 

1.  Bà Nguyễn Thị Tạo Tổ trưởng tổ Khoa học tự nhiên, 

Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A4 

2.  Bà Nguyễn Hoàng Anh Tổ trưởng tổ Khoa học xã hội, 

Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A6 

3.  Ông Trương Văn Hiếu Trưởng ban thanh tra nhân dân 

4.  Bà Đặng Thị Thanh Hải Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A1 

5.  Bà Nguyễn Thị Thu Khuê Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A2 

6.  Bà Đặng Thị Minh Tâm Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A3 

7.  Bà Đỗ Thị Bích Hiệp Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A5 

8.  Bà Đào Thị Thơm Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A7 

9.  Bà Nguyễn Thị Minh Thúy Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A8 

10.  Bà Đặng Thị Ngọc Liên  Bí thư chi đoàn 

11.  Bà Kiều Thị Thoan Tổng phụ trách Đội 

12.  Bà Cấn Thị Thu Hương Giáo viên phụ trách phần mềm CSDL 

13.  Bà Trịnh Thị Huyền Tâm Nhân viên văn thư 

 Danh sách này gồm 17 người. 

  

21. TRƯỜNG THCS YÊN NGHĨA 

 

TT Họ và tên Chức vụ 

I Tổ trưởng 

 Bà Vũ Hiền Phương Hiệu trưởng 

II Tổ phó  

1. Bà Nguyễn Thị Hải Hằng Phó Hiệu trưởng 

2. Ông Trần Hữu Thụ Phó Hiệu trưởng 

III Thư ký 

 Bà Nguyễn Thị Yến Thư ký Hội đồng sư phạm, Nhân viên 

văn thư, phụ trách CSDL 
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IV Uỷ viên 

1.  Ông Đặng Thái An Tổ trưởng tổ Khoa học tự nhiên 

2.  Bà Nguyễn Thị Lý Tổ trưởng tổ Khoa học xã hội 

3.  Bà Nguyễn Thị An Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A1,  

Trưởng ban thanh tra nhân dân 

4.  Bà Nguyễn Thị Thu Huyền Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A2 

5.  Bà Hà Thu Dung Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A3 

6.  Bà Lê Thị Hằng Nga Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A4 

7.  Bà Lương Thị Thanh Bình Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A5 

8.  Bà Nguyễn Thúy Hoàn Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A6 

9.  Bà Ngô Thị Thương Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A7 

10.  Bà Đoàn Thị Lệ Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A8 

11.  Bà Lê Thị Quỳnh Như Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A9 

12.  Ông Nguyễn Tuấn Hùng  Bí thư chi đoàn 

13.  Bà Nguyễn Thanh Huyền Tổng phụ trách Đội 

 Danh sách này gồm 17 người. 

 

22. TRƯỜNG TH&THCS HÀ NỘI – THĂNG LONG 

 

TT Họ và tên Chức vụ 

I Tổ trưởng 

 Bà Phan Thị Phương Dung Hiệu trưởng 

II Tổ phó  

1. Bà Tạ Thị Tam Hà Phó Hiệu trưởng 

III Thư ký 

 Bà Trần Như Hoa Thư ký Hội đồng sư phạm 

IV Uỷ viên 

1.  Bà Vũ Thị Thuỳ Dương Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A1 

2.  Bà Phạm Thuỳ Linh Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A2 

3.  Bà Phạm Thị Vân Anh Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A3 

4.  Bà Dương Thị Thương Nhân viên văn thư 

 Danh sách này gồm 07 người. 

 

23. TRƯỜNG PHỔ THÔNG QUỐC TẾ VIỆT NAM 

 

TT Họ và tên Chức vụ 

I Tổ trưởng 

 Bà Nguyễn Thị Hồng Hiệu trưởng 

II Tổ phó  
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 Bà Tô Thị Hằng Phó Hiệu trưởng 

III Thư ký 

 Bà Bùi Thị Phượng Tổ trưởng tổ Khoa học Xã hội,  

Thư ký Hội đồng 

IV Uỷ viên 

1.  Bà Vũ Thị Thanh Huyền Tổ trưởng tổ Khoa học Tự nhiên,  

Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A2 

2.  Bà Dương Thị Thúy Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A1 

3.  Bà Trịnh Thùy Linh Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A3 

4.  Ông Nguyễn Tuấn Anh  Tổng phụ trách Đội 

 Danh sách này gồm 07 người. 

  

24. TRƯỜNG TH, THCS & THPT QUỐC TẾ NHẬT BẢN 

 

TT Họ và tên Chức vụ 

I Tổ trưởng 

 Ông Nguyễn Mạnh Cường Hiệu trưởng 

II Tổ phó  

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy Phó Hiệu trưởng 

2. Bà Phạm Kim Dung Phó Hiệu trưởng 

III Thư ký 

 Bà Võ Thị Hà Thư ký Hội đồng sư phạm, 

Tổ trưởng tổ Khoa học xã hội 

IV Uỷ viên 

1.  Bà Nguyễn Thị Hương Giáo viên chủ nhiệm lớp C9.1 

2.  Bà Ngô Thị Hồng Nhung Giáo viên chủ nhiệm lớp J9.1 

3.  Ông Nguyễn Đăng Minh Quân Trưởng phòng Quản lý chất lượng và 

hợp tác quốc tế. 

 Danh sách này gồm 06 người. 

 

25. TRƯỜNG THCS BAN MAI 

 

TT Họ và tên Chức vụ 

I Tổ trưởng 

 Bà Mai Thị Lan Anh Hiệu trưởng 

II Tổ phó  

1. Bà Đào Thị Hương Phó Hiệu trưởng 

III Thư ký 

 Vũ Thị Hải Thư ký Hội đồng sư phạm 
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IV Uỷ viên 

1.  Bà Ngô Thị Thanh Huyền Tổ trưởng tổ Ngữ văn 

2.  Bà Nguyễn Thị Thanh Hà  Tổ trưởng tổ Toán,  Tin 

3.  Bà Nguyễn Thị Thu Trang Tổ trưởng Tổ Tự nhiên 

4.  Bà Bùi Thị Hậu Tổ trưởng Tổ KHXH, năng khiếu. 

5.  Bà Nguyễn Thị Hương Quỳnh Tổ trưởng Tổ Tiếng Anh 

6.  Bà Hoàng Thị Lộc Giáo viên chủ nhiệm 9T 

7.  Bà Phạm Thị Thư Giáo viên chủ nhiệm 9M1 

8.  Bà Nguyễn Thị Minh Thu Giáo viên chủ nhiệm 9M2 

9.  Bà Phạm Thị Phương Thảo Giáo viên chủ nhiệm 9S 

10.  Bà Nguyễn Thị Liên Giáo viên chủ nhiệm lớp 9i 

11.  Bà Phạm Bích Diệp –  Tổng phụ trách  Đội 

 Danh sách này gồm 14 người. 

       

26. TRƯỜNG TH&THCS HANOI ADELAIDE SCHOOL 

 

TT Họ và tên Chức vụ 

I Tổ trưởng 

 Bà Dương Thị Trang   Hiệu trưởng 

II Tổ phó  

 Bà Nguyễn Bích Khuê   Phó Hiệu trưởng 

III Thư ký 

 Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh   Văn phòng trường 

IV Uỷ viên 

1.  Bà Đoàn Thị Hằng   Giáo viên chủ nhiệm lớp 9H1 

2.   Bà Nguyễn Thị Thu Thảo   Giáo viên chủ nhiệm lớp 9H2 

3.   Bà Khuất Thị Thuỳ Linh   Tổ trưởng tổ Toán, Tin 

4.   Bà Dư Thị Huyền Trang   Tổ phó tổ Ngôn ngữ Anh 

 Danh sách này gồm 07 người. 

 

27. TRƯỜNG THCS&THPT MARIE CURIE  HÀ ĐÔNG 

 

TT Họ và tên Chức vụ 

I Tổ trưởng 

 Bà Phạm Thị Tâm   Hiệu trưởng 

II Tổ phó  

 Bà Phan Thị Hải Quế   Phó Hiệu trưởng 

III Thư ký 

 Ông Phạm Thanh Chung   Phó trưởng khối THCS 
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IV Uỷ viên 

1.  Bà Đặng Thị Thùy  Giáo viên chủ nhiệm lớp 9M4 

2.   Bà Trần Thị Quỳnh Hoa   Giáo viên chủ nhiệm lớp 9M5. 

3.   Bà Vũ Thị Duyên  . Giáo viên chủ nhiệm lớp 9P4 

4.   Bà Trần Thị Thảo   Giáo viên chủ nhiệm lớp 9P5,  

Tổ trưởng tổ Ngữ văn. 

5.   Bà Nguyễn Thị Thu Giang   Giáo viên chủ nhiệm lớp 9G4. 

6.   Bà Phạm Thị Thắm   Giáo viên chủ nhiệm lớp 9G5. 

7.   Bà Phạm Thu Thủy   Giáo viên chủ nhiệm lớp 9I4. 

8.   Bà Vũ Thị Bích   Tổ trưởng tổ Khoa học tự nhiên. 

9.   Bà Phùng Thị Thanh Thảo   Tổ trưởng tổ Khoa học xã hội. 

10.   Bà Nguyễn Thu Phương   Tổ trưởng tổ Toán. 

 Danh sách này gồm 13 người. 

 

28. TRƯỜNG TH, THCS&THPT TRUE NORTH 

 

TT Họ và tên Chức vụ 

I Tổ trưởng  

 Ông Michael Glenn Lambert   Hiệu trưởng 

II Tổ phó  

 Bà Dương Thị Hồng Hạnh   Phó Hiệu trưởng 

III Thư ký 

 Bà Bùi Quỳnh Anh   Trưởng Văn phòng trường 

IV Uỷ viên 

1.  Ông Đỗ Quang Hưng   Tổ trưởng tổ Toán Khoa học tự nhiên,  

Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A 

2.   Bà Nguyễn Bích Nguyệt   Tổ trưởng tổ Ngữ văn Khoa học xã hội 

3.   Bà Đinh Mai Thu Trang   Tổ trưởng tổ Năng khiếu Ngoại ngữ 

4.   Bà Lê Thị Ngọc   Giáo viên Địa lý 

 Danh sách này gồm 07 người. 

 

29. TRƯỜNG TH VÀ THCS LÔMÔNÔXỐP TÂY HÀ NỘI 

 

TT Họ và tên Chức vụ 

I Tổ trưởng 

 Bà Dương Ngọc Bảo   Hiệu trưởng 

II Tổ phó  

1. Ông Trần Quốc Anh   Phó Hiệu trưởng, Cố vấn chuyên môn 

2. Bà Nguyễn Bích Hạnh Phó Hiệu trưởng 
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III Thư ký 

 Bà Nguyễn Thị Lý Giáo viên môn Tin học. 

IV Uỷ viên 

1.  Bà Trần Thị Hương Lan Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A1 

2.  Bà Đỗ Phương Thảo Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A2 

3.  Bà Phạm Thị Quý Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A3 

4.  Bà Kim Thị Yến Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A4 

5.  Bà Nguyễn Thị Sơn Giáo viên môn Toán khối 9 

6.  Bà Nguyễn Thị Ngọc Châm Tổng phụ trách Đội 

7.  Bà Vũ Thị Kim Thúy Giáo viên môn Toán khối 9 

 Danh sách này gồm 11 người. 

  

30. TRƯỜNG THCS THỰC NGHIỆM VICTORY 

 

TT Họ và tên Chức vụ 

I Tổ trưởng 

 Bà Vũ Thị Hạnh Hiệu trưởng 

II Tổ phó  

 Ông Vũ Minh Châu Phó Hiệu trưởng 

III Thư ký 

 Bà Hoàng Thị Thùa Trợ lý Ban giám hiệu,  

IV Uỷ viên 

1.  Bà Lương Nghiêm Chỉnh Tổ trưởng tổ Khoa học tự nhiên,  

giáo viên chủ nhiệm lớp 9G1 

2.  Bà Nguyễn Thúy Hảo Tổ trưởng tổ Khoa học xã hội. 

3.  Bà Lê Thị Thu Phương Tổ trưởng tổ Tiếng Anh 

4.  Bà Lê Thị Mai Giáo viên môn Ngữ văn khối 9 

5.  Bà Nguyễn Thị Ánh Nga Giáo viên môn Toán khối 9 

6.  Bà Nguyễn Hương Giang Giáo viên môn Tiếng Anh khối 9 

 Danh sách này gồm 09 người. 

 

31. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN HÀ ĐÔNG 

 

TT Họ và tên Chức vụ 

I Tổ trưởng 

 Bà Nguyễn Thị Hồng Phương Chuyên viên Phòng GDĐT 

II Thư ký 

 Ông Bùi Tiến Đạt Giáo viên trường THCS Lê Lợi 

III Uỷ viên 
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1.  Bà Quách Thị Lan Hương Chuyên viên Phòng GDĐT 

2.  Ông Lê Trung Hoàn Giáo viên trường THCS Hà Đông. 

 Danh sách này gồm 04 người. 
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